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 I. TRẮC NGHIỆM ( 3.0 điểm) : Chọn đáp án đúng và ghi vào bài làm của mình.

Câu 1 : Trong các  phương trình sau,  phương trình nào là  phương trình bậc nhất hai ẩn ? 
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Câu 2 : Cặp số: 
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là một nghiệm của phương trình nào sau đây :
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       Câu 3: Trong các hệ phương trình sau, hệ phương trình nào là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ? 
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Câu 4: Cho hệ phương trình: (I)  
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. Khẳng định nào sau đây đúng:

A.  Hệ (I) có vô số nghiệm
          B.  Hệ (I) vô nghiệm
              C.  Hệ (I) có nghiệm duy nhất

Câu 5: Cho hàm số 
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, điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số trên ?


  
[image: image16.wmf].(1;2)

A

;         
[image: image17.wmf].(2;1)

B

-

                  
[image: image18.wmf].(1;2)

C

-

;                    
[image: image19.wmf].(1;2)

D

-


Câu 6: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn ?


A. 
[image: image20.wmf]2

230

xxy

++=


             B.
[image: image21.wmf]2

20

x

-=

 
           C.
[image: image22.wmf]2

0210

xx

+-=

 
     D. 
[image: image23.wmf]42

210

xx

-+=


Câu 7: Phương trình nào sau đây có hai nghiệm phân biệt ?
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          D. Cả 3 phương trình trên.
Câu 8: Với giá trị nào của m thì hàm số 
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và nghịch biến khi  
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           A. m = 1 ;                            B. m > 1     ;                           C.m < 1;   

	
[image: image30]                     Hình 1
	Câu 9 : Quan sát  hình 1 trên thì số đo của cung AB nhỏ là : 
A. 600


                                  B. 900



C. 300


                                  D. 1200



Câu 10 :  Trong một đường tròn, số đo góc nội tiếp chắn cung 800 là :

         A. 800


B. 400


C. 1600

D. 2800.

Câu 11:  Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn có 
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0

DAB=120

 . Vậy số đo 
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là :

A. 600


B.1200


C.900


D. 1800
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              Hình 2
	Câu 12 : Quan sát  hình 2 , biết   
[image: image34.wmf]·
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 = 500, Cx là tia tiếp tuyến của (O)

Kết luận nào sau đây sai?

    A.  
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II TỰ LUẬN ( 7.0 điểm): HS trình bày chi tiết vào bài làm của mình.
  Bài 1 (1,5 điểm) :  Giải các phương trình  và hệ phương trình 
a) Giải hệ phương trình 
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b) Giải phương trình 
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  Bài 2: (1,5 điểm): Cho parabol  (P) : 
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  và đường thẳng  (d) : 
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a) Vẽ Parabol (P) 
b) Tìm các giá trị của m để đường thẳng ( d) cắt Parabol  (P) tại hai điểm phân biệt.
  Bài 3 (1,0 điểm). Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình hoặc phương trình.
Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn thì sau 6 giờ đầy bể. Nếu mở vòi 1 chảy một mình trong 3 giờ rồi khóa lại, mở vòi 2 chảy tiếp trong 4 giờ thì lượng nước cả hai vòi chảy được bằng 60% bể. Hỏi nếu mỗi vòi chảy riêng thì trong bao lâu sễ đầy bể ?

  Bài 4(2,5 điểm): Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) và AH là đường cao của tam giác ABC. Gọi M, N thứ tự là chân đường vuông góc kẻ từ  H đến AB, AC
   a) Chứng minh tứ giác AMHN là tứ giác nội tiếp 

   b) Chứng minh [image: image44.png]


 

   c) Chứng minh OA vuông góc với MN

Bài 5 (0,5 điểm):  Cho a, b > 0 thỏa mãn 
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. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
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                                                                ……Hết …….

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM.

I. Trắc nghiệm ( 3,0 điểm): HS chọn đúng mỗi câu được 0.25 đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	B
	A
	C
	B
	C
	C
	D
	B
	A
	D


II. Tự luận ( 7,0 điểm ):

  Bài 1 (1,5 điểm) :  Giải các phương trình  và hệ phương trình 

a) Giải hệ phương trình 
[image: image47.wmf]236

39

xy

xy

+=-

ì

í

--=

î


b) Giải phương trình 
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	Bài
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	      1
	a) 
	HS giải đúng  
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	b) 
	HS giải đúng  
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Bài 2: (1,5 điểm): Cho parabol  (P) : 
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  và đường thẳng  (d) : 
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a) Vẽ Parabol (P) 
b) Tìm các giá trị của m để đường thẳng ( d) cắt Parabol  (P) tại hai điểm phân biệt.
	Bài
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	     2
	a) 
	HS chọn đúng 5 điểm đồ thi đi qua
HS vẽ đúng đồ thị
	0,5 đ
0,5 đ

	
	b) 
	- HS lập được pt hoành độ giao điểm của (P) và (d) và đưa dược về phương trình bậc hai: 
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- HS lập luận và tìm đúng 
[image: image54.wmf]1
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  Bài 3 (1,0 điểm). Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình hoặc phương trình.
Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn thì sau 6 giờ đầy bể. Nếu mở vòi 1 chảy một mình trong 3 giờ rồi khóa lại, mở vòi 2 chảy tiếp trong 4 giờ thì lượng nước cả hai vòi chảy được bằng 60% bể. Hỏi nếu mỗi vòi chảy riêng thì trong bao lâu sễ đầy bể ?

	Bài
	Đáp án
	Điểm

	    3
	Gọi thời gian vòi I chảy một mình đầy bề là x (h) (
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thời gian vòi II chảy một mình đầy bề là y (h) (
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Trong 1 giờ, vòi I chảy được 
[image: image57.wmf]1

x
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Trong 3h vòi I chảy được 
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 (bể), trong 4h vòi II chảy được 
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Từ (1) và (2) 
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Giải hệ pt được 
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  Đối chiếu và KL
	0,25 đ
0,25
0,25

0,25


  Bài 4(2,5 điểm): Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) và AH là đường cao của tam giác ABC. Gọi M, N thứ tự là chân đường vuông góc kẻ từ  H đến AB, AC
a) Chứng minh tứ giác AMHN là tứ giác nội tiếp 

b) Chứng minh [image: image67.png]


 

c) Chứng minh OA vuông góc với MN

	Bài
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	     4
	
	HS vẽ hình đến câu a) 
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	a) 
	- Giải thích [image: image70.png]



-Tính tổng [image: image72.png]



- KL : AMHN là tứ giác nội tiếp
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	b) 
	HS Cm:

  [image: image74.png]ANM = MHA



 ( do tg AMHN nội tiếp)

[image: image76.png]


 (cùng phụ với [image: image78.png]MHB
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	c) 
	Cách 1: Kẻ đường kính AD

[image: image81.png]


 (góc nt chắn cung DC)
[image: image83.png]ABC = ANM



(cmt)

Có [image: image85.png]DBC + ABC = 90°



 (góc nt chắn nửa đtr)

[image: image87.png]= ANM + DAC = 90° = A0 L MN



 
Cách 2: Kẻ tiếp tuyến xAy của (O)

c/m: [image: image89.png]


 (góc nt, góc tạo bởi tt và dây cùng chắn cung AC)
[image: image91.png]ABC = ANM



(cmt)

Vậy [image: image93.png]


, ở vị trí slt 
[image: image95.png]= MN



 // xy mà AO[image: image97.png]


xy (do xAy là TT của (O)) [image: image99.png]= A0 L MN




(cho điểm tương ứng như cách 1)
	0,25

0,25


Bài 5 (0,5 điểm):  Cho a, b > 0 thỏa mãn 
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	Bài
	Đáp án
	Điểm

	5
	Có [image: image103.png]V2P = /2a(b + 1) + {/2b(a + 1)




Áp dụng BĐT Cô si cho hai số không âm
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[image: image105.png]3lat+b)+2 32+2 4
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Dấu “=” xảy ra [image: image109.png]



Vậy P có GTLN là [image: image111.png]242



 khi [image: image113.png]
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